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HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành đào tạo: Công tác xã hội 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

 

1. Tên học phần: Thực hành công tác xã hội 1 (Công tác xã hội cá nhân) 

2. Mã học phần: DHCB09  

3. Số đvht: 4 (1,3) 

4. Trình độ: Sinh viên năm thứ ba 

5. Phân bổ thời gian:  

- Thực hành tại lớp:       10 giờ 

- Thực hành tại cơ sở:             120 giờ (15 ngày) 

- Viết báo cáo, tổng kết thực hành:  35 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Công tác xã hội cá nhân, Tham vấn, Lý thuyết Công tác xã hội. 

7. Mục tiêu của học phần:  

7.1. Về kiến thức 

Kết thúc đợt thực hành 1, sinh viên có thể  vận dụng các lý thuyết đã học, trong đó có tiến trình công tác xã hội cá nhân để 

tiếp nhận thân chủ, xác định các vấn đề khó khăn của thân chủ, phân tích được nguyên nhân của vấn đề, cùng thân chủ lên kế 

hoạch can thiệp và trợ giúp thân chủ huy động nguồn lực, tự vươn lên giải quyết vấn đề. 
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Qua đợt thực hành này, sinh viên có kiến thức thực tiễn về hoạt động nghề nghiệp trong trợ giúp cá nhân giải quyết vấn đề, 

nối kết kiến thức lý thuyết của ngành với thực hành nghề nghiệp để sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của 

mình khi trợ giúp các cá nhân yếu thế trong xã hội. 

7.2. Về kỹ năng 

Đợt thực hành 1 tạo cơ hội để sinh viên vận dụng các kỹ năng đã được trang bị trên lớp vào thực tiễn trợ giúp thân chủ. Sau 

đợt thực hành này, sinh viên có thể tự thực hiện được các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội cá nhân trong trợ giúp thân chủ 

như: Kỹ năng vấn đàm, kỹ năng tham vấn, kỹ năng xử lý tình trạng stress, kỹ năng ghi chép, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phản 

hồi, kỹ năng quan sát, kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng thấu cảm... 

7.2. Về thái độ 

Sau đợt thực hành 1, sinh viên có thái độ tôn trọng thân chủ, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và các nguyên tắc hành động 

trong công tác xã hội. Ngoài ra, sinh viên còn hình thành cho mình ý thức đạo đức của một nhân viên công tác xã hội chuyên 

nghiệp, mọi hành động đều vì lợi ích của thân chủ. 

Bên cạnh đó, với việc chủ động trong các hoạt động trợ giúp thân chủ, sinh viên thực hiện được các tác phong nghề nghiệp, 

nhanh nhẹn, làm việc có kế hoạch, khoa học; khi giao tiếp với kiểm huấn viên, cán bộ của cơ sở thực hành và thân chủ, sinh viên 

có sự tự tin, hình thành bản lĩnh của một nhân viên công tác xã hội. 

8. Mô tả tóm tắt nội dung thực hành:  

Đợt thực hành 1 được chia làm ba giai đoạn với những nhiệm vụ cụ thể mà sinh viên phải thực hiện dưới sự hướng dẫn của 

giảng viên và kiểm huấn viên cơ sở. Phần đầu, sinh viên được hướng dẫn yêu cầu của đợt thực hành cùng các kỹ năng, kiến thức 

và công cụ phục vụ cho thực hành trực tiếp tại cơ sở; phần thứ hai sinh viên trực tiếp thực hành các kỹ năng của công tác xã hội cá 

nhân vào giải quyết vấn đề của thân chủ tại cơ sở thực hành; phần cuối cùng sinh viên phải hoàn thiện báo cáo thực hành cá nhân 

theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và tham gia buổi tổng kết, rút kinh nghiệm... Thời lượng cụ thể cho các phần như sau: 
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- Phần 1. Hướng dẫn lý thuyết (lên lớp):   10 giờ  

- Phần 2. Thực hành tại cơ sở:           120 giờ (15 ngày) 

- Phần 3. Viết báo cáo, tổng kết thực hành:  35 giờ 

9. Bộ môn phụ trách giảng dạy: 

- Bộ môn:  Công tác xã hội cơ bản 

- Khoa phụ trách: Công tác xã hội 

10.  Nhiệm vụ của các bên liên quan 

10.1. Nhiệm vụ của cơ sở đào tạo 

- Liên hệ với cơ sở thực hành (đối với thực hành tập trung), viết giấy giới thiệu sinh viên xuống thực hành (đối với thực hành 

do sinh viên tự túc). 

- Ban hành các mẫu báo cáo, mẫu hướng dẫn thực hành để giảng viên hướng dẫn, kiểm huấn viên và sinh viên làm căn cứ 

thực hiện. 

- Chi kinh phí cho các hoạt động của giảng viên, kiểm huấn viên theo quy định. 

- Chịu kinh phí thuê xe đưa đón sinh viên, giảng viên (nếu tổ chức thực hành tập trung). Chi kinh phí xe đưa đón giảng viên 

đi giám sát, hướng dẫn tại cơ sở (nếu tổ chức thực hành do sinh viên tự túc). 

11.2. Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn 

- Hỗ trợ sinh viên trong việc xác định mục tiêu cần đạt được từ đợt thực hành.  

- Duyệt kế hoạch thực hành và đề cương báo cáo của sinh viên. 

- Cùng với kiểm huấn viên tổ chức các buổi họp kiểm huấn.  

- Cung cấp thông tin chi tiết cho sinh viên về nội dung và yêu cầu đối với sinh viên trong đợt thực hành.  

- Hỗ trợ sinh viên vận dụng lý thuyết công tác xã hội trong quá trình thực hành thông qua các buổi họp kiểm huấn.  
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- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các công cụ đánh giá kết quả thực hành.  

- Trao đổi với kiểm huấn viên để đánh giá những tiến bộ của sinh viên  

- Trao đổi, thống nhất với kiểm huẩn viên để đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng cho sinh viên thực hành.  

 11.3. Nhiệm vụ của kiểm huấn viên 

- Hỗ trợ sinh viên trong việc xác định mục tiêu cần đạt được từ đợt thực hành.  

- Cùng với giảng viên hướng dẫn để tổ chức các buổi họp kiểm huấn.  

- Cung cấp thông tin chi tiết cho sinh viên về nội dung và yêu cầu đối với sinh viên trong đợt thực hành.  

- Hỗ trợ sinh viên vận dụng lý thuyết công tác xã hội trong quá trình thực hành thông qua các buổi họp kiểm huấn.  

- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các công cụ đánh giá kết quả thực hành.  

- Trao đổi với giảng viên hướng dẫn để đánh giá những tiến bộ của sinh viên  

- Trao đổi, thống nhất với giảng viên hướng dẫn để đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng cho sinh viên thực hành.  

 11.4. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Trước khi đi thực hành, sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn ở trên lớp; 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ thời gian và các hoạt động thực hành tại cơ sở thực hành; chấp hành tốt các nội quy và quy 

chế thực hành, các nội quy và điều lệ của cơ sở thực hành; làm việc dưới sự giám sát và hướng dẫn chuyên môn của giáo viên 

hướng dẫn và kiểm huấn viên tại cơ sở thực hành. 

- Trong tuần đầu tiên xuống cơ sở thực hành, từng sinh viên chủ động lập kế hoạch chi tiết cho từng tuần trong suốt quá trình 

làm việc của cá nhân tại các cơ sở thực hành và báo cáo nội dung, kế hoạch thực hành của mình với giảng viên hướng dẫn và kiểm 

huấn viên cơ sở. Kế hoạch thực hành cá nhân phải được giảng viên hướng dẫn duyệt.  
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- Chậm nhất sau 02 tuần (kể từ ngày bắt đầu xuống cơ cở thực hành), từng sinh viên phải xây dựng xong đề cương chi tiết 

“Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân” và trong tuần thứ 02, sinh viên phải bảo vệ được đề cương báo cáo thực hành trước 

giảng viên hướng dẫn (không tiếp nhận và giải quyết đối với những sinh viên về trường ngoài thời gian quy định trên).  

- Trong quá trình thực hành, mỗi sinh viên phải ghi nhật ký thực hành hằng ngày nhằm phản ảnh đầy đủ các hoạt động thực 

hành của mình, làm cơ sở cho công tác kiểm huấn, giám sát của giảng viên hướng dẫn và kiểm huấn viên cơ sở. Nhật ký thực hành 

phải tương thích với kế hoạch đã được giảng viên hướng dẫn duyệt (nhật ký thực hành của sinh viên sẽ do giảng viên hướng dẫn 

đánh giá và lấy vào điểm thành phần theo quy định tại mục 12 của đề cương này). 

- Kết thúc đợt thực hành, sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực hành của cá nhân theo đề cương chi tiết đã thông qua và 

nộp cho với giảng viên hướng dẫn (chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc đợt thực hành). Báo cáo được  trình bày trên khổ giấy A4 

(đánh máy vi tính)  theo mẫu báo cáo của Học viện trong khoảng 20 đến 30 trang (Báo cáo thực hành của sinh viên sẽ do giảng 

viên hướng dẫn đánh giá và lấy vào điểm thành phần theo quy định tại mục 12 của đề cương này) 

11. Tài liệu học tập 

11.1.Tài liệu bắt buộc: 

[1]  Nguyễn Thị Thái Lan, Bùi Thị Xuân Mai (đồng chủ biên), (2011), Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình, 

NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. 

[2] Trần Đình Tuấn (2011), Công tác xã hội: Lý thuyết và thực hành, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội. 

[3] Khoa Công tác xã hội, Học viện phụ nữ Việt Nam, (2015) ,Qui chế thực hành, thực tập của Học viện phụ nữ Việt Nam 

[4] Khoa Công tác xã hội, Học viện phụ nữ Việt Nam, (2014), Mẫu kế hoạch, báo cáo thực hành, thực tập .  

11.2. Tài liệu tham khảo 

[5] Qui chế thành lập và hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội, ban hành kèm theo Nghị định Số: 25/2001/NĐ-CP ngày 

31tháng 5 năm 2001 của Chính phủ. 

[6] Nguyễn Thị Hoa (chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Hoài Hương (2012), Sổ tay công tác xã hội, Trường Đại học 
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Khoa học Xã hội & Nhân văn, NXB Đại học quốc gia. 

[7] Trang web của các cơ sở thực hành, thực tập trong mạng lưới của Học viện Phụ nữ Việt Nam 

[8] Báo cáo thực tập của sinh viên các khóa trước. 

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 Ý thức, thái độ thực tập 1 điểm 20%  

2 Nhật ký thực hành 1 điểm 20%  

3 Đánh giá của kiểm huấn viên cơ sở 1 điểm 20%  

4 Báo cáo thực hành (20 đến 30 trang) 1 điểm 40%  

Lưu ý: Sinh viên không tham gia nghe hướng dẫn trên lớp sẽ không được thực hành 

13. Thang điểm: 10 

- Điểm thành phần để điểm lẻ một chữ số thập phân 

- Điểm kết thúc học phần để điểm lẻ một chữ số thập phân  

14. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

TL + 

KT 

Tài liệu đọc 

trƣớc  
Nhiệm vụ của SV 

 

 

 

 

Phần 1 

HƢỚNG DẪN TRƢỚC KHI ĐI THỰC HÀNH 

TẠI CƠ SỞ 

1.1. Tổ chức và hƣớng dẫn chuyên môn 

10 giờ 0 giờ Tài liệu 1, 3, 4. 1. Chuẩn bị và đọc 

trước tài liệu bắt 

buộc và hướng dẫn 

thực hành của giảng 

viên. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

TL + 

KT 

Tài liệu đọc 

trƣớc  
Nhiệm vụ của SV 

 

 

 

Tuần 1 

 

1.1.1. Tổ chức  

- Chia tổ/nhóm thực hành (nếu thực hành tập 

trung) 

- Xây dựng cam kết  

- Xây dựng và thống nhất cơ chế báo cáo 

- Phân công giảng viên hướng dẫn 

- Sinh viên nhận giấy giới thiệu của nhà trường và 

chuẩn bị các thủ tục, đồ dùng, tài liệu cần thiết sẵn 

sàng cho đợt thực hành. 

1.1.2. Hướng dẫn chuyên môn  

- Phổ biến yêu cầu của môn học  

- Hướng dẫn lựa chọn thân chủ 

- Hướng dẫn phương pháp triển khai thực hành  

- Hướng dẫn cách làm báo cáo thực hành và nhật 

ký thực hành. 

- Hướng dẫn lập kế hoạch thực hành cá nhân. 

- Hướng dẫn cách đánh giá các điểm thành phần. 

- Tổ chức tập huấn các kĩ năng  

- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên. 

- Tổ chức cho sinh viên đến cơ sở thực hành 

2. Chuẩn bị các câu 

hỏi và ý kiến cần 

giải đáp. 

3. Chuẩn bị đầy đủ 

các mẫu văn bản 

theo quy định trước 

khi đi thực hành  

4. Chuẩn bị các tình 

huống xảy ra khi đi 

thực hành và 

phương pháp giải 

quyết. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

TL + 

KT 

Tài liệu đọc 

trƣớc  
Nhiệm vụ của SV 

 

 

 

 

 

Tuần 2 

PHẦN 2 

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN 

TẠI CƠ SỞ 

2.1. Tiếp cận cơ sở thực hành 

2.1.1. Tiếp xúc với lãnh đạo cơ sở, trình giấy giới 

thiệu và đặt vấn đề để được giúp đỡ trong quá 

trình thực hành. 

2.1.2. Tìm kiếm và đặt vấn đề để được kiểm huấn 

viên cơ sở đồng ý trợ giúp. 

2.1.2. Xây dựng kế hoạch làm việc theo tuần 

2.2. Nghiên cứu khái quát về cơ sở thực hành 

2.2.1. Tìm hiểu đặc điểm, tình hình chung ở đơn 

vị thực hành có liên quan trực tiếp đến tình hình, 

kết quả hoạt động công tác xã hội. 

2.2.2. Thực trạng tình hình hoạt động công tác xã 

hội ở cơ sở thực hành 

2.3. Thực hành công tác xã hội cá nhân 

2.3.1. Tiếp cận thân chủ và thiết lập mối quan hệ 

(có phúc trình theo mẫu) 

2.3.2. Thu thập thông tin về thân chủ (có phúc 

trình theo mẫu) 

2.3.3. Xác định vấn đề của thân chủ (có sử dụng 

0 giờ 40 giờ Tài liệu số 3, 4 

5, 7. 

1. Ghi chép  

2. Chuẩn bị các câu 

hỏi  

3. Tham gia tích cực 

vào hoạt động của 

cơ sở thực hành. 

4. Chủ động tiếp cận 

thân chủ. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

TL + 

KT 

Tài liệu đọc 

trƣớc  
Nhiệm vụ của SV 

các công cụ: Bảng phân tích mặt mạnh/yếu, sơ đồ 

phả hệ, sơ đồ sinh thái, cây vấn đề), lựa chọn vấn 

đề ưu tiên. 

2.3.4. Lập kế hoạch trợ giúp thân chủ (có kế 

hoạch theo mẫu) 

 

 

 

Tuần 3 

PHẦN 2 

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN 

TẠI CƠ SỞ 

2.3. Thực hành công tác xã hội cá nhân 

2.3.5. Thực hành phúc trình (theo mẫu) để tiến 

hành các hoạt động theo kế hoạch trợ giúp 

0 giờ 40 giờ Tài liệu 3, 4. 1. Ghi chép  

2. Chuẩn bị các câu 

hỏi  

3. Tham gia tích cực 

vào quá trình trợ 

giúp thân chủ, đảm 

bảo tiến độ trong 

bảng kế hoạch 

 

 

Tuần 4 

PHẦN 2 

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN 

TẠI CƠ SỞ 

2.3. Thực hành công tác xã hội với nhóm thân 

chủ 

2.3.5. Thực hành phúc trình (theo mẫu) để tiến 

hành các hoạt động theo kế hoạch trợ giúp (tiếp) 

2.4. Lƣợng giá (có phúc trình theo mẫu) 

2.4.1. Lượng giá tiến độ thực hiện công việc theo 

bảng kế hoạch. 

0 giờ 40 giờ Tài liệu 1, 3,  

4, 8 

1. Ghi chép  

2. Chuẩn bị các câu 

hỏi  

3. Tham gia tích cực 

vào quá trình trợ 

giúp thân chủ, đảm 

bảo tiến độ trong 

bảng kế hoạch 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

TL + 

KT 

Tài liệu đọc 

trƣớc  
Nhiệm vụ của SV 

2.4.2. Lượng giá sự tiến bộ của thân chủ theo cột 

mục tiêu và  kết quả dự kiến trong bảng kế hoạch 

2.5. Kết thúc ca 

Kết thúc ca và chia tay (Có phúc trình theo mẫu) 

Tuần 5 Phần 3 

HOẠT ĐỘNG SAU THỰC HÀNH 

3.1 Viết báo cáo thực hành 

3.1.1. Viết đề cương chi tiết 

3.1.2. Viết dự thảo báo cáo, thông qua giáo viên 

hướng dẫn  

3.1.3. Lấy ý kiến của giảng viên hướng dẫn và 

kiểm huấn viên tại cơ sở thực tập 

3.1.4. Sửa chữa hoàn thiện báo cáo 

3.1.5. Nộp báo cáo 

3.2. Đánh giá kết quả thực hành 

3.2.1. Nhận xét, đánh giá của cơ sở thực hành  

3.2.2. Đánh giá của kiểm huấn viên cơ sở 

0 giờ 25 giờ Tài liệu 3, 4, 8 - Hoàn thành báo 

cáo theo yêu cầu. 

- Xin đánh giá, nhận 

xét của cơ sở thực 

hành và kiểm huấn 

viên theo mẫu 

 

 

Tuần 6 

Phần 3 

HOẠT ĐỘNG SAU THỰC HÀNH 

3.2. Đánh giá kết quả thực hành (tiếp) 

0 giờ 10 giờ Tài liệu 3, 4, 8. - Chuẩn bị báo cáo 

theo quy định. 

- Chuẩn bị các ý 

kiến để phát biểu về  
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

TL + 

KT 

Tài liệu đọc 

trƣớc  
Nhiệm vụ của SV 

  

 


